	    UBND TỈNH PHÚ YÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	      TRƯỜNG CĐ NGHỀ PHÚ YÊN
	                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số : 43 /QĐ-CĐN
	
Phú Yên, ngày 19 tháng 02 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mức thu kinh phí thi lại, học lại các môn lý thuyết, tích hợp, thực hành; thi lại Tốt nghiệp các môn lý thuyết, thực hành trình độ Trung cấp, Cao đẳng; học lại, thi lại Trình độ Sơ cấp,nghề Lái xe ô tô
tại trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

Căn cứ Quyết định số 917/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng Nghề Phú Yên;
Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT – BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun,hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-CĐN ban hành ngày 12/10/2018 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Nghề Phú Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Nghề Phú Yên;
Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Cao đẳng nghề Phú Yên hiện hành;
Xét đề nghị của Ông ( Bà) Trưởng phòng Kế hoạch- Tài vụ,  Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này mức thu kinh phí, thi lại học lại các môn lý thuyết, tích hợp, thực hành; thi lại Tốt nghiệp các môn lý thuyết, thực hành trình độ Trung cấp, Cao đẳng, trình độ Sơ cấp, nghề Lái xe ô tô:
-Thi lại 01 môn học lý thuyết trình độ Trung cấp, Cao đẳng: 50.000đ
-Thi lại 01 mô đun  tích hợp, thực hành trình độ Trung cấp, Cao đẳng: 100.000đ
-Học lại 01 tín chỉ  môn học lý thuyết trình độ Trung cấp, Cao đẳng: 100.000đ
-Học lại 01 tín chỉ mô đun tích hợp, thực hành trình độ Trung cấp, Cao đẳng: 200.000đ
-Thi lại 01 môn thi tốt nghiệp lý thuyết trình độ Trung cấp, Cao đẳng: 100.000đ
-Thi lại 01 môn thi thực hành tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng: 200.000đ
- Học lại, thi lại 01 môn Lý thuyết nghề lái xe ô tô: 50.000đ
- Thi lại Tốt nghiệp hoặc chuyển khóa 01 lần nghề Lái xe ô tô: 300.000đ
                             (Có  các bảng dự toán chi tiết đính kèm)
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bắt đầu được áp dụng từ học kỳ II năm học 2018-2019.
Điều 3.Các Ông (Bà) trưởng phòng Đào tạo, Hành chính – Tổ chức, Kế hoạch - tài vụ, Quản lý KHCN và CLĐT, Trung tâm Đào tạo lái xe, các Khoa, học viên, học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :							HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Lưu: HC-TC, KH-TV, ĐT.
                                                                                                 (Đã ký)
    

                                                                                  TS. Đặng Văn Lái






























                UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN


BẢNG DỰ TOÁN THI LẠI 01 MÔN HỌC LÝ THUYẾT

	- Coi thi 02 giảng viên.
- Dự kiến lớp thi lại 04 HSSV
- Bình quân số tiền 01 HSSV đóng: 200.000đ : 4 HSSV = 50.000đ.
- Thu mỗi HSSV 50.000đ
	STT
	NỘI DUNG CHI
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	01
	Đề thi
	Đề
	01
	60.000đ
	60.000đ

	02
	Giảng viên coi thi
	GV
	02
	35.000đ
	70.000đ

	04
	Chấm bài, vào điểm
	Bài
	04
	10.000đ
	40.000đ

	03
	Thuế và chi phí khác
	%
	15
	
	30.000đ

	
	  Tổng cộng
	
	
	
	200.000đ



Ghi chú: nếu số HSSV thi lại một môn ít hơn 04 HSSV/ phòng thi, thì Nhà trường ghép lớp để đảm bảo nguồn kinh phí.
								Phú Yên, ngày     tháng    năm 2019
									  HIỆU TRƯỞNG



								
									    TS. Đặng Văn Lái
























                UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN


BẢNG DỰ TOÁN THI LẠI 01 MÔ ĐUNTÍCH HỢP,  THỰC HÀNH

	- Coi thi 02 giảng viên.
- Dự kiến lớp thi lại 04 HSSV.
- Bình quân số tiền 01 HSSV đóng: 400.000đ : 4 HSSV = 100.000đ.
- Thu mỗi HSSV 100.000đ

	 STT
	NỘI DUNG CHI
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	01
	Đề thi
	Đề
	01
	60.000đ
	60.000đ

	02
	Giảng viên coi thi
	GV
	02
	35.000đ
	70.000đ

	04
	Chấm bài, vào điểm
	Bài
	04
	10.000đ
	40.000đ

	05
	Vật tư thực hành
	
	04
	40.000
	160.000đ

	03
	Thuế và chi phí khác
	%
	20
	
	70.000đ

	
	  Tổng cộng
	
	
	
	400.000đ



Ghi chú: nếu số HSSV thi lại một mô đun ít hơn 04 HSSV/ phòng thi, thì số HSSV dự thi phải chị toàn bộ khoản kinh phí trên.
Phú Yên, ngày     tháng    năm 2019
									  HIỆU TRƯỞNG



								
									   TS. Đặng Văn Lái























	     UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN


BẢNG DỰ TOÁN HỌC LẠI  01TÍN CHỈ LÝ THUYẾT

Cơ sở tính:
1. Đối với trình độ Trung cấp 03 năm (đầu vào tốt nghiệp THCS)
· Thời gian đào tạo: 03 năm
· Số giờ đào tạo nghề: 1600 giờ
· Số giờ văn hóa Trung cấp: 1020 giờ
· Học phí năm học 2018-2019: 3.015.000đ/ HK	
         Số tiền mỗi giờ dạy là:
(3.015.000đ x 06 HK) : ( 1600 giờ + 1020 giờ)  6905đ
          Như vậy 01 chỉ Lý thuyết 15 giờ: 
6905đ x 15 giờ = 103.575đ
	Như vậy 01 chỉ Thực hành 30 giờ:	
	6905đ x 30 giờ = 207.150đ	
2. Đối với trình độ Cao đẳng  02 năm rưỡi (đầu vào tốt nghiệp THPT)
· Thời gian đào tạo: 02 năm rưỡi
· Số giờ đào tạo nghề: 2500 giờ
· Học phí năm học 2018-2019: 3.465.000đ/ HK	
         Số tiền mỗi giờ dạy là:
(3.465.000đ x 05 HK) :2500 giờ6930đ
          Như vậy 01 chỉ Lý thuyết 15 giờ: 
6930 x 15 giờ = 103.950đ
	Như vậy 01 chỉ Thực hành 30 giờ:	
	6930 đ x 30 giờ = 207.900đ	

	Ghi chú: Như vậy số tiền học lại của trình độ Trung cấp và cao đẳng là tương đương nhau

DỰ TOÁN TỐI THIỂU ĐỂ MỞ DẠY 01 TÍN CHỈ LÝ THUYẾT
	 STT
	NỘI DUNG CHI
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	01
	Tiền giảng dạy
	Giờ
	15
	45.000đ
	675.000đ

	02
	Quản lý
	%
	10
	
	67.500đ

	03
	Thuế và Chi phí khác
	%
	20
	
	135.000đ

	
	  Tổng cộng
	
	
	
	877.500đ



· Đối với Trung cấp: 877.500đ: 103.950đ  8,4HS
· Đối với Cao đẳng: 877.500đ: 103.575đ  8,5 HS
Quy định chuẩn một lớp tối thiểu là 9HSSV
Như vậy: 9 HSSVx 100.000đ= 900.000đ (đảm bảo kinh phí mở lớp)

Ghi chú: nếu số HSSV học lại một lớp ít hơn 09HSSVthì số HSSV hiện có phải chịu toàn bộ kinh phí cho một lớp học hoặc phải chờ khóa sau ghép lớp để đảm bảo nguồn kinh phí. Trong trường hợp đặc biệt lớp từ 03HSSV trở xuống nhưng phải mở lớp thì phải đảm bảo 50% kinh phí của 01 lớp.




BẢNG DỰ TOÁN HỌC LẠI  01 TÍN CHỈ TÍCH HỢP, THỰC HÀNH

	 STT
	NỘI DUNG CHI
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	01
	Tiền giảng dạy
	Giờ
	30
	45.000đ
	1.350.000đ

	02
	Vật tư thực hành
	HSSV
	8
	25.000đ
	200.000đ

	03
	Quản lý
	%
	10
	
	155.000đ

	04
	Thuế và CP khác
	%
	
	
	310.000đ

	
	  Tổng cộng
	
	
	
	2.015.000đ

	
	
	
	
	
	



· Đối với Trung cấp: 2015.000: 207.150 9,7HS
· Đối với Cao đẳng: 2015.000: 207.900 9,7SV
· Quy định chuẩn một lớp tối thiểu là 10HSSV
   Như vậy: 10 HSSV x 200.000đ  = 2.000.000đ ( đảm bảo kinh phí chung)


Ghi chú: nếu số HSSV học lại một lớp ít hơn 10 HSSV thì số HSSV hiện có phải chịu toàn bộ kinh phí cho một lớp học hoặc phải chờ khóa sau ghép lớp để đảm bảo nguồn kinh phí. Trong trường hợp đặc biệt lớp từ  03HSSV trở xuống  nhưng phải mở lớp thì phải đảm bảo  được 50% kinh phí của 01 lớp.

Phú Yên, ngày     tháng    năm 2019
									  HIỆU TRƯỞNG



								
									   TS. Đặng Văn Lái























                UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN


BẢNG DỰ TOÁN THI LẠI TỐT NGHIỆP 01 MÔN HỌC
LÝ THUYẾT

· Dự kiến lớp thi lại 04 HSSV
· Bình quân số tiền 01 HSSV đóng: 400.000đ : 4 HSSV .000đ
Thu mỗi HSSV 100.000đ

	 STT
	NỘI DUNG CHI
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	01
	Đề thi
	Đề
	01
	120.000đ
	120.000đ

	02
	Giảng viên coi thi
	GV
	02
	70.000đ
	140.000đ

	04
	Chấm bài
	Bài
	04
	10.000đ
	40.000đ

	05
	Cắt phách, vào điểm
	Môn
	1
	20.000đ
	20.000đ

	03
	Thuế và chi phí khác
	%
	
	
	80.000đ

	
	  Tổng cộng
	
	
	
	400.000đ



Ghi chú: nếu số HSSV thi lại một lớp ít hơn 04 HSSV thì số HSSV dự thi phải chịu toàn bộ kinh phí trên.

Phú Yên, ngày     tháng    năm 2019
									  HIỆU TRƯỞNG



								
									    TS. Đặng Văn Lái






















                UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN


BẢNG DỰ TOÁN THI LẠI TỐT NGHIỆP 01 MÔN THỰC HÀNH

· Dự kiến lớp thi lại 04 HSSV
· Bình quân số tiền 01 HSSV đóng: 800.000đ : 4 HSSV 200.000đ
Thu mỗi HSSV là 200.000đ

	STT
	NỘI DUNG CHI
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	01
	Đề thi
	Đề
	01
	120.000đ
	120.000đ

	02
	Giảng viên coi thi, chấm thi
	GV
	02
	150.000đ
	300.000đ

	03
	Vật tư thực hành
	HSSV
	04
	70. 000đ
	280.000đ

	03
	Thuế và chi phí khác
	
	
	
	100.000đ

	
	  Tổng cộng
	
	
	
	800.000đ



Ghi chú: nếu số HSSV thi lại một nghề ít hơn 04 HSSV thì số HSSV dự thi phải chịu toàn bộ kinh phí trên.
Phú Yên, ngày     tháng    năm 2019
									  HIỆU TRƯỞNG



								
									    TS. Đặng Văn Lái
























                UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN


BẢNG DỰ TOÁN HỌC LẠI, THI LẠI 01 MÔN LÝ THUYẾT LÁI XE Ô TÔ

· Coi thi 02 giảng viên
· Dự kiến lớp thi lại 04 HV
· Bình quân số tiền 01 HV đóng: 200.000đ : 4 HV = 50.000đ
Thu mỗi HV là 50.000đ

	 STT
	NỘI DUNG CHI
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	01
	Đề thi
	Đề
	01
	60.000đ
	60.000đ

	02
	Giảng viên coi thi
	GV
	02
	35.000đ
	70.000đ

	04
	Chấm bài, vào điểm
	Bài
	04
	10.000đ
	40.000đ

	03
	Thuế và chi phí khác
	%
	15
	
	30.000đ

	
	  Tổng cộng
	
	
	
	200.000đ



Ghi chú: nếu số HV thi lại một môn ít hơn 04 HV/ phòng thi, thì Trung tâm ghép lớp để đảm bảo nguồn kinh phí.
Phú Yên, ngày     tháng    năm 2019
									  HIỆU TRƯỞNG



								
									    TS. Đặng Văn Lái
























                UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN


BẢNG DỰ TOÁN THI LẠI TỐT NGHIỆP HOẶC CHUYỂN KHÓA
01 LẦN NGHỀ LÁI XE Ô TÔ

	Môn thi: Lý thuyết; Thực hành
· Hội đồng thi: 12 người.
· Dự kiến lớp thi lại 07 HV
· [bookmark: _GoBack]Bình quân số tiền 01 HV đóng: 2.100.000đ : 7HV = 300.000đ
Thu mỗi HV là 300.000đ
	STT
	NỘI DUNG CHI
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	01
	Hội đồng thi
	GV
	05
	Theo vị trí
	1.690.000đ

	02
	Nhiên liệu
	Lít
	08
	20.000đ
	160.000đ

	03
	Thuế và chi phí khác
	%
	15
	
	250.000đ

	
	  Tổng cộng
	
	
	
	   2.100.000đ



Ghi chú: Để tạo điều kiện cho HV thi hỏng lần 1, nếu số HV thi lại một khóa ít hơn 7HV thì số HV dự thi vẫn đóng tiền thi lại là 300.000đ và không tính kinh phí cho Hội đồng thi.
				
							Phú Yên, ngày     tháng    năm 2019
									  HIỆU TRƯỞNG



								
									    TS. Đặng Văn Lái



















